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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3793/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá về sự phù hợp và tính khả thi của biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với doanh nghiệp, Bộ Công Thương xin báo cáo nội dung triển khai như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xin ý kiến về vấn đề này. Đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được văn bản của Bộ Tài chính tham gia ý kiến về việc áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với doanh nghiệp nhập khẩu nội tạng trắng. Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa có văn bản tham gia ý kiến về vấn đề này. Sau khi nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia về vấn đề áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với doanh nghiệp nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh, Bộ Công Thương xin báo cáo cụ thể như sau:

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, việc yêu cầu doanh nghiệp phải ký quỹ, đặt cọc là cần thiết để có đủ kinh phí tiêu hủy hàng hóa nếu lô hàng không đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định. Bộ Tài chính cũng đề nghị áp dụng biện pháp này tại thời điểm nội tạng trắng chính thức được phép nhập khẩu trở lại, nhưng chưa có ý kiến cụ thể về cách thức triển khai, áp dụng biện pháp ký quỹ đặt cọc cũng như mức tiền ký quỹ.

Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, khả năng áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc tại thời điểm này chưa thực sự phù hợp và cần thiết, cụ thể là:

1. Về sự phù hợp
Thứ nhất, việc áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc ngay sau thời điểm cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh sẽ dễ gây hiểu lầm, làm giảm ý nghĩa và không phù hợp với tinh thần, mục đích của việc cho phép nhập khẩu trở lại nhằm thể hiện động thái tích cực, nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế, giúp, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại với các quốc gia, qua đó hỗ trợ việc xử lý tranh chấp, đàm phán mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng nông sản. Hơn nữa, việc áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc rất có khả năng vi phạm nguyên tắc, quy định, cam kết gia nhập WTO, dẫn tới phản ứng của các nước. Như vậy, Việt Nam sẽ rất khó giải trình cũng như xử lý các vấn đề phát sinh sau này, đồng thời việc đàm phán mở cửa thị trường và quan hệ thương mại với các nước cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ hai, việc chỉ áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với mặt hàng nội tạng trắng có thể tạo sự phân biệt đối xử, không thống nhất trong quản lý bởi có nhiều mặt hàng khác chưa bị áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc như nội tạng đỏ, thịt, cá, rau củ quả,... cũng có khả năng và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tương tự nội tạng trắng.

Thứ ba, biện pháp này không phù hợp áp dụng cho loại hình nhập khẩu thông thường vì như vậy doanh nghiệp sẽ phải thường xuyên ký quỹ và làm thủ tục hoàn tiền khi mở tờ khai và sau khi thông quan. Biện pháp ký quỹ, đặt cọc chỉ phù hợp áp dụng cho một số lĩnh vực đặc thù như kinh doanh tạm nhập tái xuất, theo đó ký quỹ, đặt cọc là điều kiện để cấp, duy trì giấy phép kinh doanh và là chế tài để đảm bảo doanh nghiệp phải thực hiện việc tái xuất.

2. Về sự cần thiết
Thứ nhất, số lượng nhập khẩu mặt hàng nội tạng trắng đông lạnh không lớn. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 36 nghìn USD trong năm 2008 và 155 nghìn USD trong năm 2009. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu mặt hàng này trong năm 2009 là 477,7 tấn và trong năm 2010 là 22,5 tấn, chủ yếu là từ Hoa Kỳ, Australia và Ba Lan.

Thứ hai, các biện pháp kỹ thuật, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, kiểm dịch, quy định về cửa khẩu,... áp dụng đối với nhập khẩu mặt hàng nội tạng trắng đông lạnh theo như báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4 năm 2013 và Thông báo số 2408/BNN-TY ngày 20 tháng 7 năm 2013 đã đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Thứ ba, việc xử lý vi phạm, tiêu hủy hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch đã có quy định đầy đủ, cụ thể trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý có thể áp dụng biện pháp yêu cầu nhà nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh phải nộp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng biện pháp này, Bộ Tài chính cũng đã có ý kiến tham gia, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 6577/BTC-TCHQ ngày 24 tháng 05 năm 2010 gửi Văn phòng Chính phủ về việc kiểm soát sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thẩm quyền quản lý về CFS đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản, gia súc, gia cầm,... có quy định cụ thể chủng loại hàng hóa doanh nghiệp phải nộp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) khi làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu. Theo Bộ Công Thương, đây là biện pháp phù hợp, khả thi, cần thiết trong việc quản lý, cũng như ngăn chặn các sản phẩm không an toàn của nước ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng trong nước.

Với những nội dung đánh giá, tổng hợp nêu trên, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Chưa áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc tại thời điểm này và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động nhập khẩu nội tạng trắng sau khi cho nhập khẩu trở lại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông có tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét áp dụng bổ sung các biện pháp quản lý khi cần thiết.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, triển khai thực hiện việc áp dụng biện pháp yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh phải nộp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là nội dung báo cáo về khả năng áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với doanh nghiệp nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh, Bộ Công Thương xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.
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